
TT Mã SV Họ tên Mã lớp
Học phí 
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Số tiền thừa Ký nhận Ghi chú

1 14003007 Trần Quốc Bảo 1DDT14A 600,000 1,500,000 900,000

2 14004027 Phan Hoàng Kha 1CTT14A 600,000 1,500,000 900,000

3 14004053 Diệp Khôi Nguyên 1CTT14A 600,000 1,200,000 600,000

4 14004059 Lê Minh Nhật 1CTT14A 400,000 1,000,000 600,000

5 14004100 Phan Minh Tú 1CTT14A 600,000 1,500,000 900,000

6 15003077 Trần Tấn Lộc 1DDT15A 2,000,000 2,100,000 100,000

7 15004058 Nguyễn Quang Nhựt Minh 1CTT15A 200,000 800,000 600,000

8 15004083 Lâm Quang Nhựt 1CTT15A 600,000 1,200,000 600,000

9 15126001 Huỳnh Tấn An 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

10 15126002 Kha Chí  Bảo 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

11 15126005 Trần Văn Đạt 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

12 15126006 Lê Trọng Đức 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

13 15126007 Thạch Dưng 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

14 15126010 Nguyễn Phi Hùng 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

15 15126011 Nguyễn Hoàng  Lâm 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

16 15126012 Nguyễn Văn Vũ Linh 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

17 15126014 Huỳnh Công Minh 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

18 15126015 Lê Thành  Ngà 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

19 15126018 Lê Hoàng Nha 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

20 15126020 Nguyễn Hoàng  Phận 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

21 15126021 Đặng Ngọc Phú 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

22 15126022 Nguyễn Quan Phú 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

23 15126023 Trần Hoàng Phúc 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

24 15126025 Võ Hữu Phước 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

25 15126026 Nguyễn Hoài Phương 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

26 15126027 Nguyễn Duy Quang 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

27 15126030 Nguyễn Phan Minh Tân 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

28 15126031 Phan Duy Tân 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

29 15126032 Phan Nhựt Tân 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

30 15126033 Nguyễn Chí  Thanh 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

31 15126034 Trần Minh Thiện 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

32 15126036 Lương Hải Triều 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

33 15126037 Lê Hoàng Phước Trung 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

34 15126039 Lữ Minh Vũ 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

35 15126041 Trần Nguyễn Nhật Trường 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

36 15126042 Huỳnh Hiếu Vinh 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

37 15126043 Nguyễn Thanh Thắng 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

38 15126046 Nguyễn Thanh Nhựt Hiền 2DCN15A 300,000 600,000 300,000

39 15127020 Đổ Chí Tâm 2DHK15A 900,000 1,200,000 300,000

40 16001041 Nguyễn Quyền Em 1OTO16A 800,000 1,400,000 600,000

41 16001087 Dương Thanh Khởi 1OTO16A 800,000 1,400,000 600,000

42 16001207 Nguyển Phương Uyên 1OTO16A 800,000 1,200,000 400,000

43 16003007 Vũ Chí Công 1DDT16A 600,000 1,000,000 400,000
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44 16003014 Nguyễn Vĩ Đông 1DDT16A 600,000 1,000,000 400,000

45 16003046 Bùi Quang Phi 1DDT16A 400,000 1,000,000 600,000

46 16004013 Nguyễn Cao Duy 1CTT16A 600,000 800,000 200,000

47 16004018 Thái Hân 1CTT16A 600,000 1,400,000 800,000

48 16004020 Nguyễn Phượng Hằng 1CTT16A 600,000 1,200,000 600,000

49 16004040 Phạm Minh Luân 1CTT16A 1,200,000 1,800,000 600,000

50 16004090 Thạch Quốc Minh Trung 1CTT16A 600,000 1,200,000 600,000

51 16005004 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1CTP16A 400,000 1,200,000 800,000

52 16005012 Hồ Minh Cảnh 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

53 16005018 Phạm Ngọc Diễm 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

54 16005038 Nguyễn Thị Ngọc Huy 1CTP16A 400,000 1,200,000 800,000

55 16005051 Hồ Thị Diệu Linh 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

56 16005073 Lê Thị Yến Nhi 1CTP16A 400,000 1,200,000 800,000

57 16005076 Trần Trúc Nhi 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

58 16005092 Phạm Thị Trúc Phương 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

59 16005126 Phan Thùy Anh Thúy 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

60 16005128 Huỳnh Thị Thủy Tiên 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

61 16005133 Cao Minh Tiến 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

62 16005135 Trương Chí Toàn 1CTP16A 400,000 800,000 400,000

63 16005141 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

64 16005157 Trần Thị Xuân Uyên 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

65 16005163 Phạm Thúy Vy 1CTP16A 800,000 1,200,000 400,000

66 16007002 Lê Văn Vi Bằng 1TDH16A 1,200,000 1,600,000 400,000

67 16008008 Phạm Quốc Đạt 1CCK16A 600,000 1,200,000 600,000

68 16008073 Phan Minh Thiện 1CCK16A 600,000 1,200,000 600,000

69 16126004 Hoàng Huy Cường 2DCN16A 900,000 1,800,000 900,000

70 16127001 Hồ Hoàng Bảo 2DHK16A 450,000 900,000 450,000

71 14004049 Trần Thị Kim Ngân 1CTT14A 0 200,000 200,000

72 16003011 Lê Tiến Đạt 1DDT16A 0 1,000,000 1,000,000

73 16003017 Đặng Trường Giang 1DDT16A 0 1,000,000 1,000,000

74 16003055 Nguyễn Hữu Tân 1DDT16A 0 1,000,000 1,000,000

75 16004070 Nguyễn Ngọc Thẩm 1CTT16A 0 200,000 200,000

76 16005019 Lê Thị Hồng Diễm 1CTP16A 0 1,200,000 1,200,000

77 16005021 Bùi Thị Châu Đoan 1CTP16A 0 1,200,000 1,200,000

78 16005080 Nguyễn Huỳnh Như 1CTP16A 0 1,200,000 1,200,000

37,250,000 74,700,000 37,450,000

Ghi chú:

2. GVHD lớp 2ĐCN15 có thể nhận thay khi SV đi TTSX.

TỔNG CỘNG

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 7 năm 2017

Phòng Đào tạo

1. Sinh viện nhận tiền học phí nộp thừa tại phòng KT-TV 

trước ngày 23/7/2017.
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